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Công ty CPD-VTYT Lai Châu

1 Lidocain + epinephrin(adrenalin) Lidonalin Nhóm 3
(36mg+18mcg

) /1,8ml
Dung dịch tiêm Hộp 2 vỉ x 5 ống 36 tháng Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 200              

2 Midazolam Midanium Inj 5mg/ml Nhóm 1 5mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 2 vỉ x 5 ống 36 tháng Warsaw Ba lan Ống 1.000           

3 Morphin sulfat Osaphine Nhóm 3 10mg/1ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 1ml 36 tháng Pharbaco Việt Nam Ống 1.500           

Phòng khám

đa khoa và

trạm y tế xã:

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

điều trị cấp

cứu

4 Paracetamol Paracetamol Kabi 1000 Nhóm 3 1g/100ml
Dung dịch tiêm 

truyền
Chai 100ml 36 tháng

Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam Chai 4.000           

6 Paracetamol + chlorpheniramin Vingen Nhóm 3 500mg + 2mg Viên nén tròn 
Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén tròn
36 tháng

Cty CPDP Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Viên 50.000         

8 Epinephrin (adrenalin) Adrenalin Nhóm 3 1mg/ml Dung dịch tiêm
Hộp 5 vỉ x 10 ống 

x 1ml 
30 tháng Vĩnh Phúc Việt Nam Ống            2.500 

9 Ephedrin (hydroclorid)
Ephedrine Aguettant 

30mg/ml 
Nhóm 1 30mg

Dung dịch tiêm 

truyền
Hộp 10 ống x 1ml 36 tháng Aguettant Pháp Ống               550 

10 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) Natri bicarbonat 1,4% Nhóm 3 1,4%; 500ml Dung dịch tiêm Chai 500ml 36 tháng
Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam Chai               600 

13 Gentamicin
Gentamicin Kabi 

40mg/ml
Nhóm 3 40mg/1ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 36 tháng

Fresenius Kabi 

Việt Nam 
Việt Nam Ống 3.000           

15 Metronidazol Metronidazol Kabi Nhóm 2 500mg/100ml
Dung dịch tiêm 

truyền
Chai nhựa 100ml 36 tháng

Fresenius Kabi 

Việt Nam 
Việt Nam Chai 10.000         

16 Metronidazol Metronidazol Kabi Nhóm 3 500mg/100ml
Dung dịch tiêm 

truyền
Chai nhựa 100ml 36 tháng

Fresenius Kabi 

Việt Nam 
Việt Nam Chai 2.000           

17 Metronidazol + Miconazol nitrat Vaginax Nhóm 3
500mg + 

100mg
Viên đạn đặt âm đạo Hộp 2 vỉ x 7 viên 36 tháng Bidiphar Việt Nam Viên 2.000           

Không có

trong Thông

tư 30

18 Clindamycin Clyodas 150 Nhóm 3 150mg Viên nang cứng Hộp 5 vỉ x 10 viên 36 tháng Bidiphar Việt Nam Viên 2.000           

19 Levofloxacin Eyexacin Nhóm 3 25mg/5ml Dung dịch, nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5ml 24 tháng Bidiphar Việt Nam Ống 1.000           

21 Miconazol Micomedil Nhóm 1 2%, 15g Kem bôi ngoài da Hộp 1 tube 15g 36 tháng
Medochemie 

LTD.Factory 

Cogols

Cyprus Tube               500 

23 Piracetam + Cinnarizin Cetampir Plus Nhóm 2 400mg+ 25mg Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên 36 tháng Savipharm Việt Nam Viên 20.000         
Không có

trong Thông

tư 30

24 Cồn BSI Cồn BSI Nhóm 3 20ml
Dung dịch, dùng 

ngoài

Thùng 480 lọ x 

20ml
36 tháng Hải Dương Việt Nam Lọ 200              

25 Furosemid Vinzix Nhóm 3 40mg Viên nén, uống
Hộp 5 vỉ x 50 viên 

nén
36 tháng Vĩnh Phúc Việt Nam Viên 5.000           

29 Bacillus claussii Enterogran Nhóm 3 2 tỷ bào tử / g Thuốc bột, uống
Hộp 10 gói, 20 gói 

x 1g
36 tháng Nha Trang Việt Nam Gói 100.000       
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30 Dexamethason acetat Dexamethasone Nhóm 3 4mg/ml Dung dịch tiêm
Hộp 10 ống; Hộp 

5 vỉ x 10 ống x 1ml 
36 tháng Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 200              

Không có

trong Thông

tư 30

31 Fluocinolon acetonid Flucinar ointment Nhóm 1 0,25mg/15g Kem bôi ngoài da Hộp 1 tube 15g 60 tháng
Pharmaceutical 

Works Jelfa S.A
Ba Lan Tube 3.000           

33 Methyl prednisolon Creao inj Nhóm 2 40mg
Bột đông khô pha 

tiêm
Hộp 10 lọ 36 tháng

BCWorldPharm. 

Co.,Ltd
Korea Lọ 27.000         

Đối với

phòng khám

đa khoa và

trạm y tế xã,

quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

điều trị cấp

cứu phản vệ. 

34 

Insulin tác dụng trung bình, trung 

gian (Medium-acting, Intermediate-

acting)

SciLin M30 (30/70) Nhóm 1 100IU x 3ml
Dung dịch tiêm/hỗn 

dịch
Hộp 5 ống x 3ml 36 tháng Bioton S.A Ba Lan Ống 10                

35 

Insulin tác dụng trung bình, trung 

gian (Medium-acting, Intermediate-

acting)

Scilin N Nhóm 1  400UI/10ml
Hỗn dịch tiêm/Dung 

dịch
Hộp 1 lọ x 10ml 36 tháng Bioton S.A Ba Lan Lọ 10                

36 
Insulin tác dụng nhanh, ngắn (Fast-

acting, Short-acting)
Scilin R Nhóm 1 400IU/10ml

Hỗn dịch tiêm/Dung 

dịch
Hộp 1 lọ x 10ml 36 tháng Bioton S.A Ba Lan Lọ 70                

37 
Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, 

Dual-acting)
SciLin M30 (30/70) Nhóm 1

300UI/3ml 

(30nhanh / 70 

chậm)

Dung dịch tiêm/ Hỗn 

dịch
Hộp 5 ống x 3ml 36 tháng Bioton S.A Ba Lan Ống 30                

39 Metformin Panfor SR 500 Nhóm 2 500mg
Viên nén phóng 

thích chậm
Hộp 5 vỉ x 20 viên 36 tháng

Inventia 

Healthcare 

Pvt.Ltd

India Viên 20.000         

42 Diazepam Seduxen 5mg Nhóm 1 5mg Viên nén uống
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
60 tháng

Gedeon Richter 

Plc.
Hungary Viên 13.000         

45 Glucose Glucose 5% Nhóm 3 5%; 500ml
Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 20 chai 

nhựa 500ml
36 tháng

Fresenius Kabi 

Việt Nam 
Việt Nam Chai 25.000         

47 Glucose Glucose 10% Nhóm 3 10%; 500ml
Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 20 chai 

nhựa 500ml
24 tháng

Fresenius Kabi 

Việt Nam 
Việt Nam Chai 6.000           

48 Glucose Glucose 30% Nhóm 3 30%; 500ml
Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 20 chai 

nhựa 500ml
24 tháng

Fresenius Kabi 

Việt Nam 
Việt Nam Chai 1.000           

50 Natri clorid Natri clorid 0,9% Nhóm 3 0,9%; 500ml
Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 20 chai x 

500ml
36 tháng

Fresenius Kabi 

Việt Nam 
Việt Nam Chai 25.000         

53 Ringer lactat Ringer lactat Nhóm 3 500ml
Dung dịch tiêm 

truyền

Thùng 20 chai 

nhựa 500ml
36 tháng

Fresenius Kabi 

Việt Nam 
Việt Nam Chai 27.000         

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán:

Ringer

lactat;

Ringer

acetat;

Ringerfundin

54 Nước cất pha tiêm Nước cất pha tiêm Nhóm 3 100ml  Dung môi pha tiêm Chai nhựa 100ml 36 tháng
Fresenius Kabi 

Việt Nam 
Việt Nam Chai 15.000         

56 Vitamin B6 Vitamin B6 Nhóm 3 100mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 100 ống x 1ml 24 tháng Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 10.000         
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58 Vitamin K Vitamin K Nhóm 3 5mg/1ml Dung dịch tiêm
Hộp 5 vỉ x 10 ống; 

hộp 10 ống x 1ml
36 tháng Vĩnh Phúc Việt Nam Ống            2.000 

LD thầu Công ty Cổ phần thương mại Minh Dân-Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân

59 Lidocain hydroclorid Lidocain 1% Nhóm 3  100mg/ 10ml Tiêm, dung dịch tiêm Hộp 20 ống 10ml 36 tháng
Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Ống 100              

65 Ampicilin + Sulbactam Senitram 0,5g/0,25g Nhóm 3  0,5g + 0,25g Tiêm, Bột pha tiêm Hộp 10 lọ 36 tháng
Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Lọ 5.000           

66 Benzylpenicilin
Benzylpenicillin 

1.000.000 IU
Nhóm 3  1.000.000 UI  

Tiêm, Thuốc bột 

pha tiêm
Hộp 50 lọ 36 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Lọ 8.000           

69 Cefdinir Cefdinir 125mg Nhóm 3  125mg 
Uống, Thuốc bột 

pha hỗn dịch
Hộp 10 gói x 2,6g 24 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Gói 60.000         

76 Phenoxy methyl penicilin
Penicilin V kali 

1.000.000 IU
Nhóm 3  1.000.000 IU 

Uống, Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Viên 70.000         

79 Metronidazol Metronidazol 250mg Nhóm 3  250mg Uống, Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Viên 150.000       

81 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 0,3% Nhóm 3  0,3% /5ml 
Nhỏ mắt, Dung dịch 

nhỏ mắt
Hộp 20 lọ 5ml 24 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Lọ 400              

82 Ofloxacin Ofloxacin 0,3% Nhóm 3  15mg/ 5ml 
Nhỏ mắt, Dung dịch 

nhỏ mắt
Hộp 20 lọ 5ml 24 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Lọ 1.000           

83 Phytomenadion Vitamin K1 10mg/1ml Nhóm 3  10mg/ 1ml 
Tiêm, Dung dịch 

tiêm
Hộp 10 ống x  1ml 24 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Ống            1.000 

85 Acid tranexamic Acid tranexamic 500mg Nhóm 3  500mg 
Uống, Viên nang 

cứng

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Viên            1.000 

86 Kali clorid Kali clorid 500mg/ 5ml Nhóm 3  500mg/ 5ml Tiêm, dung dịch tiêm Hộp 50 ống 5ml 24 tháng
Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Ống 500              

87 Furosemid Furosemid 20mg/2ml Nhóm 3  20mg/2ml Tiêm, dung dịch tiêm Hộp 10 ống x  2ml 36 tháng
Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Ống            6.000 

Đối với

phòng khám

đa khoa và

trạm y tế xã:

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

điều trị cấp

cứu.

88 Natri clorid Natri clorid 0,9% Nhóm 3  0,9%; 10ml 
Nhỏ mắt, nhỏ mũi, 

Dung dịch nhỏ mắt, 

nhỏ mũi

Hộp 20 lọ 10ml 24 tháng
Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Lọ            2.000 

89 Naphazolin hydroclorid Naphazolin 0,05% Nhóm 3  2,5mg/ 5ml 
Nhỏ mũi, thuốc nhỏ 

mũi
Hộp 20 lọ 5ml 36 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Lọ 400              

90 Xylometazolin hydroclorid Xylometazolin 0,05% Nhóm 3  5mg/ 10ml 
Nhỏ mũi, thuốc nhỏ 

mũi
Hộp 1 lọ 10ml 24 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Lọ 50                

92 Nước cất pha tiêm Nước cất tiêm 5ml Nhóm 3  5ml 
Tiêm, Dung môi pha 

tiêm
Hộp 50 ống x 5ml 48 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Ống 50.000         

93 Nước để pha thuốc tiêm Nước cất tiêm 10ml Nhóm 3  10ml 
Tiêm, Dung môi pha 

tiêm
Hộp 50 ống x 10ml 48 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Ống 50.000         

94 Vitamin B12 Vitamin B12 1mg/ml Nhóm 3  1mg/ml 
Tiêm, Dung dịch 

tiêm
Hộp 100 ống x 1ml 24 tháng

Công ty CPDP 

Minh Dân
Việt Nam Ống          10.000 

Công cổ phần TMDL Đông Phong
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96 Diclofenac Elaria Nhóm 1 75mg/3ml  Dung dịch Tiêm Hộp 2 vỉ x 5 ống 36 tháng
Medochemie Ltd - 

 Ampoule 

Injectable Facility

Cyprus Ống 2.000           

97 Diclofenac Elaria 100mg Nhóm 1 100mg Viên đặt trực tràng Hộp 2 vỉ x 5 viên 36 tháng
Medochemie Ltd - 

 COGOLS Facility
Cyprus Viên 4.000           

98 Ketorolac Algesin-N Nhóm 1 30mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống 36 tháng
S.C. Rompharm 

Company S.r.l
Romani  Ống 1.000           

101 Amoxicilin Fabamox 250 Nhóm 4 250mg  Thuốc bột Hộp 12 gói 24 tháng
Công ty CP DP 

TW1 - Pharbaco
Việt Nam Gói 150.000       

102 Amoxicilin + acid clavulanic Axuka Nhóm 1 1g + 200mg Tiêm, Bột pha tiêm Hộp 50 lọ 24 tháng
S.C.Antibiotice 

S.A.
Romani  Lọ 15.000         

103 Cefalothin Tenafathin 1000 Nhóm 2 1g
Tiêm, Thuốc bột 

pha tiêm
Hộp 10 lọ 36 tháng

Công ty CP DP 

Tenamyd
Việt Nam  Lọ 10.000         

Không có

trong Thông

tư 30

105 Cefpodoxim Cepmaxlox 200 Nhóm 4 200mg Viên nén bao phim Hộp 1 vỉ x 10 viên 36 tháng
Công ty CP DP 

Hà Tây
Việt Nam Viên          20.000 

106 Trimetazidin SaVi Trimetazidine 20 Nhóm 2 20mg Viên nén bao phim
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty CP DP 

Savi
Việt Nam Viên            1.000 

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

điều trị triệu

chứng ở

người bệnh

đau thắt

ngực ổn

định không

được kiểm

soát đầy đủ

hoặc người

bệnh không

dung nạp

với các liệu

pháp điều trị

khác.

107 Amlodipin + Lisinopril Lisonorm Nhóm 1 5mg + 10mg  Viên nén Hộp 30 viên 36 tháng
Gedeon Richter 

Plc
Hungary Viên          20.000 

109 Perindopril + indapamid Belperi Nhóm 1 4mg + 1,25mg  Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên 24 tháng

Atlantic Pharma - 

Producoes 

Farmaceuticas 

S.A

Portugal Viên          30.000 

110 Digoxin Digoxin -Richter Nhóm 1 0,25mg  Viên nén Hộp 1 lọ 50 viên 24 tháng 
Gedeon Richter 

Plc
Hungary Viên            1.000 

119 Metformin
Metformin Stada 

1000mg MR
Nhóm 2 1000mg

Uống, Viên nén 

phóng thích chậm
Hộp 6 vỉ x 10 viên 24 tháng

Cn Công ty 

TNHH LD Stada-

Việt Nam

Việt Nam Viên 10.000         

120 Metformin + glibenclamid
GliritDHG 

500mg/2,5mg
Nhóm 4

500mg + 

2,5mg
Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên 36 tháng

Công ty NHH 

MTV DP DHG
Việt Nam Viên 50.000         

121 Pipecuronium bromid Arduan Nhóm 1 4mg
Tiêm, Bột  pha 

tiêm/dung dịch tiêm

Hộp  25 lọ thuốc + 

25 lọ dung môi 2ml
36 tháng 

Gedeon Richter 

Plc
Hungary  Lọ               100 

123 Oxytocin Oxytocin Nhóm 1 5UI
Tiêm, Dung dịch 

tiêm
Hộp 20 vỉ x 05 ống 36 tháng

Gedeon Richter 

Plc
Hungary  Ống 10.000         

124 Aminophylin
Diaphyllin Venosum 

4,8%
Nhóm 1 4,8%/ 5ml

Tiêm, Dung dịch 

tiêm
Hộp 5 ống 60 tháng 

Gedeon Richter 

Plc
Hungary  Ống 150              
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Công ty CPDP Phương Thảo

129 Amoxicilin Fabamox 500mg Nhóm 4 500mg Uống, viên nén
Hộp 2 vỉ x 7 viên; 

hộp 10 vỉ x 10 viên
36 tháng

Cty CP Dược 

phẩm trung ương 

1 - Pharbaco

Việt Nam Viên 100.000       

130 
Amoxicilin + 

acid clavulanic
Viduximox 375 Nhóm 3

250mg; 

125mg
Uống, viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên 24 tháng

Cty CP Dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên 20.000         

132 Sắt fumarat + acid folic Greentamin Nhóm 3
200mg + 

0,75mg
Uống, viên nang 

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Cty CP Dược Hà 

Tĩnh
Việt Nam Viên          70.000 

133 Amlodipine Amlodipine 10mg table Nhóm 1 10mg
Uống, viên nén bao 

phim
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
24 tháng

CN Cty TNHH LD 

Stada
Việt Nam Viên          10.000 

134 Acetylsalicylic acid Aspirin 100 Nhóm 3 100mg
Uống, thuốc bột 

uống
Hộp 12 gói x 1,5 g 24 tháng

Cty CP Dược 

phẩm Trường Thọ
Việt Nam Gói            1.000 

Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam

137 Promethazin Hydroclorid Promethazin Nhóm 3 5mg Thuốc cốm, gói 1,6g Hộp 10 gói 1,6g 36 tháng Agimexpharm Việt Nam Gói               500 

138 
Cefaclor (dưới dạng Cefaclor 

monohydrate)

Medoclor®

125mg/5ml
Nhóm 1

125mg/ 5ml x 

chai 60ml

Cốm pha hỗn dịch 

uống
Chai 60ml 24 tháng

Medochemie 

LTD. (Factory C)
Cyprus Chai 1.000           

139 Nifedipin Cordaflex Nhóm 1 20mg
Viên nén bao film 

giải phóng chậm
Hộp 6 vỉ x 10 viên 48 tháng Egis Hungary Viên            2.000 

Công ty TNHH Thương mại Nam 

Đồng

142 Atorvastatin Atoris 10mg Nhóm 1 10mg Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ x 10 viên 24 tháng
KRKA, d.d., Novo 

mesto
Slovenia Viên 2.000           

146 Ambroxol Drenoxol Nhóm 1 30mg/10ml  Siro
Hộp 20 ống uống 

x 10mL
60 tháng

Laboratorios 

Vitoria, S.A
Bồ Đào Nha Ống 20.000         

Công ty TNHHDP Ngọc Ánh

147 Paracetamol (acetaminophen) Tahero 325  Nhóm 3 325mg/5ml Dung dịch uống

Dung dịch uống

Ống uống 5ml, 

Hộp 20 ống x 5ml

36 tháng

Công ty CP 

Dược Phẩm 

Phương Đông

Việt Nam Ống 30.000         

148 Paracetamol (acetaminophen) Tahero 650 Nhóm 3 650mg/10ml Dung dịch uống

Dung dịch uống

Ống uống 10ml, 

Hộp 20 ống,30 

ống x 10ml

36 tháng

Công ty CP 

Dược Phẩm 

Phương Đông

Việt Nam Ống 20.000         

151 Amoxicilin + Cloxacilin Bimoxine Nhóm 3
125mg + 

125mg
Bột pha hỗn dịch

Hộp 25 gói 3,8g; 

Bột pha hỗn dịch; 

uống.

24 tháng

Công ty cổ  phần 

Hóa Dược 

Mekophar- Việt 

Nam.

Việt Nam Gói 60.000         
Không có

trong Thông

tư 30

152 Amoxicilin + Bromhexine Amohexine Nhóm 3 500mg+8mg Viên nang cứng

Hộp 10 vỉ x 10 

Viên nang cứng, 

uống

36 tháng
Công ty cổ  phần 

Dược Vật tư y tế 

Thanh Hóa

Việt Nam Viên 200.000       
Không có

trong Thông

tư 30
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153 Ampicilin + Cloxacilin CloxaximVCP Nhóm 3
500mg + 

500mg
Thuốc bột pha tiêm

Hộp1 lọ, 10 lọ bột 

pha tiêm
24 tháng

 Cty CP dược 

phẩm VCP Việt Nam Lọ 7.000           
Không có

trong Thông

tư 30

154 Cefadroxil Fabadroxil 500  Nhóm 4 500mg Viên nang cứng

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên, viên nang 

cứng

36 tháng
C.Ty CPDP TW1- 

 Pharbaco
Việt Nam Viên 400.000       

157 Ceftizoxim Ceftizoxim 2g Nhóm 2 2g Thuốc bột pha tiêm
Hộp 1 lọ; Hộp 10 

lọ; Bột pha tiêm
24 tháng

 CN Công ty cổ 

phần Dược phẩm 

Imexpharm 

Việt Nam Lọ 15.000         

159 
Candesartan cilexetil + 

Hydroclorothiazid
Sartan/HCTZ Plus Nhóm 2

32mg + 

12,5mg
 Viên nén bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên; Viên nén 

bao phim; uống.

36 tháng
Công ty cổ phần 

Dược phẩm savi
Việt Nam Viên          40.000 

160 Piracetam Lifecita 400  Nhóm 4 400mg Viên nén bao phim
Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén bao phim
24 tháng

Công ty Cp DP 

TW1 - Pharbaco
Việt Nam  Viên 40.000         

161 Lanzoprazol Lansoprazol Cinfa Nhóm 1 15mg Viên nang
Hộp 2 vỉ x 7 viên 

nang uống.
36 tháng

Laboratorios 

Liconsa- Tây Ban 

Nha.

Spain Viên 10.000         

162 Sucralfat Vagastat Nhóm 3 1500mg Hỗn dịch uống
Hộp 30 gói; Hỗn 

dịch uống; 
36 tháng

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Phương Đông

Việt Nam Gói 10.000         

163 Bromhexin (hydroclorid) Novahexin 5ml Nhóm 3 4mg/5ml Dung dịch uống

Hộp 10 ống, 20 

ống, 30 ống, 50 

ống x 5ml

36 tháng
Công ty CP 

Dược phẩm 

Phương Đông

Việt Nam Ống          10.000 

164 Calci carbonat Calcichew Nhóm 3 1250mg Viên nén nhai Hộp 1 lọ x 30 viên 36 tháng
C.ty CPDP 

Quảng Bình
Việt Nam Viên 2.000           

165 Vitamin B1 + B6 + B12 Me2B Nhóm 3

125mg + 

125mg + 

500mcg

Viên nén bao phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên 

nén bao phim
36 tháng

Cty CP Dược 

VTYT Nghệ An
Việt Nam Viên 200.000       

Công ty CPDP TBYT Bình Minh

166 Amoxicilin Fabamox  Nhóm 4 500mg 
Viên nang cứng 

uống

Hộp 5 vỉ x 12

viên, hộp 10 vỉ x

10 viên nang cứng

 36 tháng Pharbaco Việt Nam Viên 400.000       

167 
Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 

+ simethicon
Simanogel Nhóm 3

3035mg, 

600,4mg, 

60mg

Gel uống
Hộp 20 gói x 10g, 

gel uống
36 tháng 

Công ty cổ phần 

SPM
Việt Nam Gói 70.000         

Công ty Cổ phần dược trung 

ương Mediplantex

169 

Lanzoprazol 

Tinidazol

Clarithromycin 

Melankit Nhóm 3

30mg

500mg

500mg 

viên nang cứng; 

viên nén bao phim, 

uống

Hộp 7 kít gồm 2 

viên nang cứng 

Lansoprazol, 2 

viên nén bao phim 

Tinidazol, 2 viên 

nén bao phim 

Clarithromycin)

36 tháng
 Công ty Cổ phần 

Dược Trung 

ương Mediplantex 

 Việt Nam Kít 5.000           
Không có

trong Thông

tư 30
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Công ty TNHH TM DMP Nam 

Phương

170 Ampicilin Pamecillin 1g Nhóm 1 1g
 Tiêm bắp tiêm tĩnh 

mạch, Bột pha tiêm
Hộp 100 lọ 36 tháng

Medochemie Ltd-

Factory B
 Cyprus Lọ 5.000           

171 Cefradin Faszeen Nhóm 3 250 mg
Uống, Bột pha hỗn 

dịch
Hộp 20 gói x 2,5g 24 tháng

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Hà 

Tây 

 Việt Nam Gói 80.000         

172 Metronidazol Incepdazol 250 tablet Nhóm 2 250mg
Uống, viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
24 tháng

Incepta  

Pharmaceuticals 

Limited

 Việt Nam Viên 200.000       

173 Metronidazol + Neomycin + Nystatin Neometin Nhóm 5

500 mg + 

108,3 mg + 

22,73 mg

Đặt âm đạo, viên 

nén không bao
Hộp 1 vỉ x 10 viên 24 tháng

Genome 

Pharmaceutical 

(Pvt) Ltd 

Pakistan viên 2.000           

Công ty TNHH DP Tân An

181 Telmisartan + hydroclorothiazid Telzid 40/12.5 Nhóm 3
40mg + 

12,5mg
viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên 36

Công ty CPDP 

Me Di Sun
Việt Nam Viên          20.000 

183 Vincamin + rutin Mezavitin Nhóm 3 20mg + 40mg viên nang cứng Hộp 6 vỉ x 10 viên 24
Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam Viên 3.000           

Không có

trong Thông

tư 30

184 Spironolacton Mezathion Nhóm 3 25mg viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên 36
Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam Viên 2.000           

185 

Attapulgit Mormoiron hoạt hóa; hỗn 

hợp  Magnesi Carbonat - Nhôm 

Hydroxyd

Maltagit Nhóm 3
2500mg; 

500mg

Bột pha hỗn dịch 

uống
Hộp 30 gói x 3,3g 36

Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam Gói 70.000         

187 Alverin (citrat) Mezaverin 120mg Nhóm 3 120mg viên nang cứng Hộp 6 vỉ x 10 viên 36
Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam Viên 20.000         

188 Drotaverin clohydrat Drotusc Forte Nhóm 4 80mg viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36

Công ty CPDP 

Me Di Sun
Việt Nam Viên 150.000       

193 Tizanidin Colthimus Nhóm 3 4mg viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
24

Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam  Viên            2.000 

195 Bambuterol Mezaterol 20 Nhóm 5 20mg viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên 36
Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam Viên 5.000           

196 
Magnesi aspartat

+ kali aspartat
Pomatat Nhóm 3

140mg + 

158mg
viên nén bao phim Hộp 6 vỉ x 10 viên 24

Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam Viên 5.000           

Công ty TNHH dược phẩm Hà 

Thành

198 Alpha chymotrypsin Vintrypsine Nhóm 3 5000UI

Tiêm, bột đông khô 

pha tiêm/dung dịch 

tiêm

Hộp gồm 5 lọ 

đông khô + 5 ống 

dung môi pha tiêm

36 tháng
CTCPDP Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Lọ 3.000           

Không có

trong Thông

tư 30

199 Loratadin Loratadin Stada 10mg Nhóm 4 10mg Uống, viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên 60 tháng
Công ty TNHH 

LD Stada Việt 

Nam

Việt Nam Viên          15.000 

200 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) Noradrenalin Nhóm 3 4mg/4ml; 4ml
Tiêm truyền, dung 

dịch tiêm truyền

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

dung dịch tiêm
36 tháng

CTCPDP Vĩnh 

Phúc
Việt Nam Ống               200 

202 Oxacilin Oxacillin 1g Nhóm 2 1g Tiêm, bột pha tiêm Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ 24 tháng
Công ty CP 

Dược phẩm 

Imexpharm

Việt Nam
Lọ/chai/ống/t

úi 
3.000           
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204 Tobramycin Bralcib Eye Drops Nhóm 5 0,3%,10ml
Dùng ngoài, dung 

dịch nhỏ mắt

Hộp 1 lọ 

x 10ml
36 thâng Atco Labs Pakistan

Lọ/chai/ống/t

úi 
5.000           

206 Clarithromycin
Clarithromycin Stada 

500mg
Nhóm 2 500mg

Uống, viên nén bao 

film
Hộp 4 vỉ x 7 viên 36 tháng

Công ty TNHH 

LD Stada Việt 

Nam

Việt Nam Viên 10.000         

210 Trimetazidin Trimpol MR Nhóm 1 35mg Uống, viên nén Hộp 6 vỉ x 10 viên 30 tháng Polfarmex S.A Ba Lan Viên            3.000 

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

điều trị triệu

chứng ở

người bệnh

đau thắt

ngực ổn

định không

được kiểm

soát đầy đủ

hoặc người

bệnh không

dung nạp

với các liệu

pháp điều trị

khác.

212 Captopril Captopril Stada 25mg Nhóm 2 25mg
Uống, viên nén bao 

film

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty TNHH 

LD Stada Việt 

Nam

Việt Nam Viên            5.000 

213 Meclophenoxat Bidilucil 500 Nhóm 3 500mg
Tiêm, bột  pha 

tiêm/dung dịch tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 

nước cất pha tiêm 

10ml

36 tháng Bidiphar Việt Nam
Lọ/chai/ống/t

úi 
2.000           

216 Saccharomyces boulardii Zentomyces Nhóm 3
100mg,≥ 10^8 

CFU 
Uống, bột pha uống Hôộp 30 gói x 1g 24 tháng

Công ty LD dược 

phẩm  Mebiphar- 

Austrapharm

Việt Nam Gói 70.000         

217 Metformin
Metformin Stada 

500mg
Nhóm 1 500mg Uống, viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên 60 tháng

Công ty TNHH 

LD Stada Việt 

Nam

Việt Nam Viên 20.000         

219 

Natri chondroitin sulfat

+ retinol palmitat + cholin hydrotartrat 

+ riboflavin + thiamin hydroclorid  

Tobiwel Nhóm 3

120mg + 

2000UI + 

25mg + 6mg 

+ 30mg

Uống, viên nang 

mềm

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam Viên          30.000 

Không có

trong Thông

tư 30

222 Amitriptylin (hydroclorid) Europlin 25mg Nhóm 1 25mg Uống, viên nén Hộp 5 vỉ x 10 viên 36 tháng
S.C.Arena Group 

S.A.
Rumani Viên 10.000         

224 Acid amin* Chiamin-S-2 injection Nhóm 2 9,12%/20ml Tiêm, dung dịch Hộp 5 ống x 20ml 60 tháng
Siu Guan Chem. 

Ind. Co., Ltd.
 Đài Loan

Lọ/chai/ống/t

úi 
1.500           

225 Calci lactat Fucalmax Nhóm 3 500mg/10ml Uống, dung dịch Hộp 20 ống x 10ml 36 tháng
Công ty CP dược 

phẩm Me Di Sun
Việt Nam Ống 20.000         

226 
Calci glucoheptonat

+ Vitamin D3
Letbaby Nhóm 3

(550mg + 

200UI)/5ml

Uống, dung dịch 

uống
Hộp 20 ống 24 tháng

Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam Ống 5.000           

229 Vitamin B6 + magnesi (lactat) Obibebe Nhóm 3
(5mg+ 

470mg)/10ml
Uống, dung dịch Hộp 4 vỉ x 5 viên 24 tháng

Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam Ống 500              

Công ty Cổ phần dược DANAPHA
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230 Midazolam Zodalan Nhóm 3 5mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 1ml 36
Cty CP Dược 

Danapha
Việt Nam Ống 500              

233 Phenobarbital Phenobarbital 10mg Nhóm 3 10mg Viên nén
Hộp 1 lọ x  500 

viên
36

Cty CP Dược 

Danapha
Việt Nam Viên          20.000 

234 Phenytoin Phenytoin 100mg Nhóm 3 100mg Viên nén uống
Hộp 1 lọ x 100 

viên
36

Cty CP Dược 

Danapha
Việt Nam Viên            1.000 

235 Argyrol Argyrol 1% Nhóm 3 50mg/5ml Nhỏ mắt Hộp 1 lọ x 5ml 9
Cty CP Dược 

Danapha
Việt Nam Lọ 400              

236 Vitamin K1 Vitamin K1 1mg/1ml Nhóm 3 1mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 1ml 36
Cty CP Dược 

Danapha
Việt Nam Ống            5.000 

237 Acid tranexamic Zentramol Nhóm 3 250mg/5ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 5ml 36
Cty CP Dược 

Danapha
Việt Nam Ống            4.500 

239 Papaverin hydroclorid Papaverin 2% Nhóm 3 40mg/ 2ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 2ml 36
Cty CP Dược 

Danapha
Việt Nam Ống 5.000           

240 Sorbitol Sorbitol 5g Nhóm 3 5g
Thuốc bột pha dung 

dịch uống
Hộp 20 gói x 5g 24

Cty CP Dược 

Danapha
Việt Nam Gói 7.000           

241 Amitryptylin HCl Amitriptylin 25mg Nhóm 3 25mg Viên nén bao phim
Hộp 1 lọ x 100 

viên
36

Cty CP Dược 

Danapha
Việt Nam Viên 2.000           

Công ty CPTMDP Thịnh Phương 

tỉnh Điện Biên

243 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd Antilox Nhóm 3
800,4mg, 

3030,3mg, 
 Hỗn dịch uống

Hộp 20 gói, hộp 

50 gói x 15 g
24 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam Gói 100.000       

244 Alverin (citrat) + simethicon Nady-spasmyl Nhóm 3 60mg + 80mg viên nang
Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
24 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2/9- 

Nadyphar

Việt Nam Viên 100.000       

245 Ambroxol A.T Ambroxol Nhóm 3 30mg/5ml Dung dịch uống
Hộp 20 ống, 30 

ống, 50 ống x 5ml
24 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam Ống 20.000         

Công ty CPDP Bách Niên

249 Kali clorid Kaldyum Nhóm 1 600 mg
Uống, viên nang giải 

phóng chậm
Hộp 1 lọ 50 viên 48 tháng 

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Hungary Viên 2.000           

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

251 Misoprostol Heraprostol Nhóm 3 200mcg Viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên 24 tháng
Công ty TNHH 

Sinh dược phẩm 

Hera 

Việt Nam viên 2.000           

Công ty TNHH Dược Vietamerican

257 Paracetamol (acetaminophen) Partamol Tab Nhóm 1 500mg Viên nén, Uống
Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 

vỉ x 10 viên
60 tháng Việt Nam Viên 700.000       
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258 Glucosamin sulfat Vorifend Forte Nhóm 2 500mg

viên nén bao phim, 

Uống Hộp 6 vỉ x 10 viên 24 tháng
Cty TNHH LD 

Stada - Việt Nam
Việt Nam Viên 20.000         

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

điều trị thoái

hóa khớp

gối mức độ

nhẹ và trung

bình

259 Alimemazin Alimemazin Nhóm 3 50mg/100ml Siro, Uống Chai 90ml 24 tháng Cty CPDP Hà Tây Việt Nam Chai               700 

261 Tobramycin A.T Tobramycine inj Nhóm 3 80mg/2ml
Dung dịch tiêm, 

Tiêm

Hộp 5 ống, 10 

ống, 20 ống x 2ml
24 tháng

Cty CP DP An 

Thiên
Việt Nam ống 2.000           

262 Sulfamethoxazol + trimethoprim Cotrimstada Nhóm 2
400mg + 

80mg
Viên nén, Uống

Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
60 tháng

Cty TNHH LD 

Stada - Việt Nam
Việt Nam Viên 20.000         

264 Aciclovir Kem Zonaarme Nhóm 3 5mg/g)/5g
Kem bôi da, Dung 

ngoài
Tuybe 5g 24 tháng

Cty CP 

Armephaco -

XNDP 120

Việt Nam Tube 300              

266 Irbesartan
Irbesartan Stada 

150mg
Nhóm 4 150mg Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x 14 viên 36 tháng

Cty TNHH LD 

Stada - Việt Nam
Việt Nam Viên          20.000 

268 
Monobasic natri phosphat

+ dibasic natri phosphat

Fleet Enema for 

Children
Nhóm 1

(9,5g+3,5g)/66

ml

Dung dịch thụt trực 

tràng, Gel thụt

Hộp 1 chai 66ml. 

Dung dịch thụt 

trực tràng

36 tháng
 C.B Fleet 

Company Inc  
  Mỹ Hộp                 50 

270 
Bacillus subtilis + Lactobacillus 

acidophilus+Kẽm gluconat
Ozonbiotic Extra Nhóm 3

100.000.000 

CFU  + 

100.000.000 

CFU  + 35mg

Thuốc bột Uống Hộp 30 gói x 2g 24 tháng

Cty TNHH LD 

Hasan-

Dermapharm

Việt Nam Gói 10.000         
Không có

trong Thông

tư 30

272 Clorpromazin (hydroclorid) Aminazin Nhóm 3 25mg
Viên nén bao 

đường, Uống
Lọ 500 viên, 1000 

viên
24 tháng Cty CPDP Hà Tây Việt Nam Viên 16.000         

273 Haloperidol Haloperidol 1,5mg Nhóm 3 1,5mg
Viên nén, Uống

Hộp 2 vỉ x 25 viêm 36 tháng Cty CPDP Hà Tây Việt Nam Viên 70.000         

274 
Terbutalin sulfat

+ guaiphenesin
Atesin Nhóm 3

(1,5mg + 

66,5mg)/5ml; 

60ml

 Siro , Uống Chai 60ml 24 tháng
Cty CP DP An 

Thiên
Việt Nam Lọ 1.000           

Không có

trong Thông

tư 30

275 Kali clorid Kali Clorid Nhóm 3 500mg Viên nén, Uống
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng Cty CP Dược 2/9 Việt Nam Viên 500              

276 Vitamin A + D3 Vitamin A-D Nhóm 3
2.500IU + 

250IU

Viên nang mềm, 

Uống

Hộp 1 lọ x 100 

viên
36 tháng Cty CPDP Hà Tây Việt Nam Viên 2.000           

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải 

Nam

282 Paracetamol (acetaminophen) Parazacol 250 Nhóm 4 250mg  Thuốc cốm sủi bọt Hộp 12 gói 24 tháng
Công ty CPDP 

Trung ương 1-

Pharbaco

Việt Nam Gói 50.000         

283 Paracetamol + chlorpheniramin Grial-E Nhóm 3 250mg + 2mg Cốm pha hỗn dịch Hộp 25 gói x 1,5g 36 tháng
Công ty CPDP 

S.Pharm
Việt Nam Gói 30.000         
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285 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)
Noradrenaline Base 

Aguettant 1mg/ml
Nhóm 1 4mg/4ml

 Dung dịch tiêm, 

Tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 

4ml
18 tháng

Laboratoire 

Aguettant
France Ống               200 

286 Praziquantel Distocide Nhóm 3 600mg Viên nén Hộp 1 vỉ x 4 viên 60 tháng

Công ty TNHH 

dược phẩm 

Shinpoong 

Daewoo

Việt Nam Viên 300              

287 Amoxicilin + acid clavulanic Fleming Nhóm 2
500mg + 

125mg
 Viên nén bao phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
24 tháng

Medreich Sterilab 

Ltd.
India Viên 50.000         

288 Cefadroxil Mekocefal Nhóm 3 500mg  Viên nén bao phim Hộp 1 vỉ x 10 viên 36 tháng
Công ty cổ phần 

hóa- dược phẩm 

Mekophar

Việt Nam Viên 100.000       

293 
Gelatin succinyl + natri clorid +natri 

hydroxyd
Gelofusine Nhóm 2 4%; 500ml

Dung dịch tiêm 

truyền

Hộp 10 chai 

plastic 500ml
24 tháng

B.Braun Medical 

Industries Sdn. 

Bhd

Malaysia Chai               400 

294 Propranolol (hydroclorid) Dorocardyl 40mg Nhóm 3 40mg Viên nén Chai 100 viên 48 tháng
Công ty CP XNK 

y tế Domesco
Việt Nam Viên               600 

296 Perindopril Coversyl 5mg Nhóm 1 5mg Viên nén Hộp 1 lọ 30 viên 36 tháng
Les Laboratoires 

Servier Industrie
France Viên          30.000 

298 Perindopril + indapamid
Coversyl Plus Arginine 

5mg/1.25mg
Nhóm 1 5mg + 1,25mg  Viên nén bao phim Hộp 1 lọ x 30 viên 36 tháng

Les Laboratoires 

Servier Industrie
France Viên          30.000 

299 Heptaminol (hydroclorid) Heptaminol 187,8 mg Nhóm 3 187,8mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 10 viên 36 tháng
Công ty CP XNK 

y tế Domesco
Việt Nam Viên            5.000 

300 Fenofibrat Lipanthyl 200M Nhóm 1 200mg  Viên nang cứng Hộp 2 vỉ x 15 viên 36 tháng
Recipharm 

Fontaine
France Viên 1.000           

301 
Fenofibrat

Lipirate 160 Nhóm 3 160mg  Viên nén bao phim Hộp 5 vĩ x 10 viên 36 tháng
Công ty cổ phần 

dược phẩm Sao 

Kim

Việt Nam Viên 1.000           

306 Diosmin + hesperidin Daflon Nhóm 1
450mg + 

50mg
 Viên nén bao phim Hộp 4 vỉ x 15 viên 48 tháng

Les Laboratoires 

Servier Industrie
France Viên 7.000           

311  Acid amin  (dùng cho suy gan)
Aminoplasmal Hepa 

10%
Nhóm 1 10%; 500 ml

Dung dịch tiêm 

truyền

Hộp 10 chai 500 

ml
36 tháng

B.Braun 

Melsungen AG
Germany Chai 50                

Không có

trong Thông

tư 30

Công ty CPDP Minh Tâm

318 
Paracetamol (Acetaminophen) + 

Diphenhydramin 
Tydol PM Nhóm 3

500mg+ 25 

mg

Uống; Viên nén bao 

film

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty CPDP 

OPV
Việt Nam viên 20.000         

319 Paracetamol + chlorpheniramin AU - DHT Nhóm 3 150mg +1mg Uống; Dung dịch 
Hộp 4 vỉ x 5 ống 

7,5ml
24 tháng

Công ty CPDP 

Hà Tây
Việt Nam Ống 20.000         

323 Ampicilin + sulbactam Ama-Power Nhóm 1
1000mg + 

500mg

Tiêm; Thuốc bột 

pha tiêm
Hộp 50 lọ 24 tháng SC. Antibiotice SA Romani Lọ 10.000         
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324 Cefuroxim Quincef  125mg/5ml  Nhóm 4
125mg/5ml; 

50ml

Uống; Bột pha hỗn 

dịch

Hộp 1 chai 38g; 

50ml
36 tháng

Công ty cổ phần 

hóa -dược phẩm 

Mekophar

Việt Nam Chai 1.000           

326 Clarithromycin Remeclar 250 Nhóm 1 250mg
Uống; Viên nén bao 

film

Hộp 2 vỉ x 7 viên 

(vỉ Alu-PVC)
36 tháng Remedica Ltd. Cyprus Viên 10.000         

330 Piracetam Quibay Nhóm 1 1g/5ml Tiêm; Dung dịch Hộp 10 ống x 5ml 48 tháng
HBM Pharma 

s.r.o
Slovakia Ống 5.000           

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

trong điều trị

giật rung cơ

có nguồn

gốc vỏ não

331 Famotidin
Famopsin 40 FC 

Tablets
Nhóm 1 40mg Uống; Viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
60 tháng Remedica Ltd. Cyprus Viên 20.000         

332 Pantoprazol PMS Pantoprazole Nhóm 1 40mg Tiêm; Bột pha tiêm Hộp 50 lọ 10ml 24 tháng
Sofarimex 

Industria Quimica 

E       

Portugal Lọ 1.000           

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Phương Linh

337 Tobramycin Medphatobra 80 Nhóm 1 80mg/ 2ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 2ml 36
Medphano 

Arzneimittel 

GmbH

Đức Ống 1.000           

Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế 

Việt Á

340 
 Metronidazol + Clotrimazol

Naphadarzol Nhóm 3
200 mg + 

100mg 

Đặt âm đạo, viên 

nén
Hộp 1 vỉ x 6 viên 36 tháng

Công ty CP DP 

Nam Hà
Việt Nam Viên 1.000           

Không có

trong Thông

tư 30

342 Losartan + hydrochlorothiazid Sastan - H Nhóm 5
25mg 

+12,5mg 

Uống, viên nén bao 

phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên 24 tháng

Sai Mirra  

Innopharm Pvt. 

Ltd. 

Ấn Độ Viên        100.000 

343 Simvastatin Vastinxepa 40mg Nhóm 2 40mg
Uống, viên nén bao 

phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên 36 tháng

Xepa-soul 

Pattinson 

(Malaysia)

SDN.BHD. 

Malaysia Viên 1.000           

344 Salbutamol Atisalbu Nhóm 3 2mg/5ml
Uống, dung dịch 

uống
Hộp 30 ống x 5ml 24 tháng

Công ty CP DP 

An Thiên 
Việt Nam Ống 60.000         

Công ty Cổ phần dược Á Châu

347 Paracetamol Apotel Nhóm 1 1g/6,7 ml
Dung dịch tiêm 

truyền
Hộp 3 ống 36 tháng

Uni-Pharma 

Kleon Tsetis 

Pharmaceutical 

Laboratories S.A. 

Greece Ống 1.000           

348 Loratadin Lorytec 10 Nhóm 1 10mg Uống, Viên nén Hộp 1 vỉ x 10 viên 36 tháng
Delorbis 

Pharmaceuticals 

Ltd.

Cyprus Viên            2.000 

351 Suxamethonium clorid
Suxamethonium 

Chlorid Vuab 100mg
Nhóm 1 100mg/ 2ml

Tiêm, Bột pha dung 

dịch tiêm
Hộp 1 lọ 36 tháng

VUAB Pharma 

A.S

Cộng hòa 

Séc
Lọ               400 

Công ty TNHH Bình Việt Đức
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354 Albumin Kedrialb 200g/l Nhóm 1 20%, 50ml
Tiêm truyền, Dung 

dịch tiêm truyền
Hộp 1 lọ 36 tháng Kedrion S.p.A Italy Lọ               500 

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

trong trường

hợp: Nồng

độ albumin

máu ≤ 2,5

g/dl hoặc

sốc hoặc hội

chứng suy

hô hấp tiến

triển; thanh

toán 70%.

Công ty CPDP OPC

356 Paracetamol (acetaminophen) Para - OPC 150mg Nhóm 4 150mg Thuốc bột sủi bọt
Hộp 12 gói x 

640mg 
36 tháng

Chi nhánh Công 

ty CPDP OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt Nam Gói 250.000       

357 Nystatin Thuốc rơ miệng Nyst Nhóm 3 25.000UI Rơ miệng, Thuốc bột Hộp 10 gói x 1g 36 tháng

Chi nhánh Công 

ty CPDP OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt Nam Gói            1.000 

358 Nước oxy già
Nước oxy già 10 thể 

tích (3%)
Nhóm 5 3%/60ml

Dùng ngoài, Thuốc 

nước
Chai 60ml 36 tháng

Chi nhánh Công 

ty CPDP OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt Nam Lọ 5.000           

359 Xanh methylen + tím gentian Dung dịch Milian Nhóm 3
 (400mg + 

50mg)/ 20ml

Dùng ngoài, Thuốc 

nước
Chai 20ml 36 tháng

Chi nhánh Công 

ty CPDP OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt Nam Lọ 2.000           
Không có

trong Thông

tư 30

360 Cồn 70° Alcool 70⁰ Nhóm 5
Ethanol 96% 

43,75ml/ 60ml

 Dung dịch Dùng 

ngoài
Chai 60ml 36 tháng

Chi nhánh Công 

ty CPDP OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt Nam Chai 3.000           

361 Cồn 70° Alcool 70⁰ Nhóm 5

Ethanol 96% 

729,17ml/100

0ml

 Dung dịch Dùng 

ngoài
Chai 1 lít 36 tháng

Chi nhánh Công 

ty CPDP OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt Nam Lít 200              

Công ty CPDP Kim Tinh
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362 
Phloroglucinol hydrate+ Trimethyl 

Phloroglucinol
Fluximem injection Nhóm 5

40mg+0,04mg

/

4ml

Tiêm, Dung dịch 

tiêm
Hộp 6 ống 4ml

36 

tháng

Nanjing Hencer 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Trung Quốc Ống 10.000         

Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2

364 
Proparacaine Hydrochloride 

(Proxymetacaine hydrochloride)
Alcaine  0.5%  15Ml 1'S Nhóm 1 0,5%

Dung dịch vô khuẩn 

nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 15ml 30 tháng

s.a.Alcon-

Couvreur n.v.
Bỉ Lọ 20                

Không có

trong Thông

tư 30

365 Propofol 1% (10mg/ml)
Fresofol 1% Mct/Lct Inj 

20Ml 5'S
Nhóm 1 1%, 20ml

Tiêm hoặc tiêm 

truyền tĩnh mạch 

(IV), Nhũ tương để 

tiêm hoặc tiêm 

truyền tĩnh mạch

Hộp 5 ống 20ml 36 tháng
Fresenius Kabi 

Austria GmbH
Áo Ống 700              

368 
Dexamethasone Sulfate + Neomycin 

Sulfate + Polymycin B Sulfate 
Maxitrol 5Ml 1'S Nhóm 1

0,1% + 

3500IU/ml + 

6000IU/ml

Nhỏ mắt, Hỗn dịch 

nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml 24 tháng

s.a.Alcon-

Couvreur n.v.
Bỉ Lọ 200              

369 Tobramycin + Dexamethasone Tobradex  5Ml 1'S Nhóm 1 0,3% + 0,1%
Nhỏ mắt, Hỗn dịch 

nhỏ mắt
Hộp 1 lọ x 5ml 24 tháng

s.a Alcon 

Couvreur NV
Bỉ Lọ 500              

370 Moxifloxacin HCl, moxifloxacin Vigamox  0,5%  5Ml 1'S Nhóm 1 0,5% 
Nhỏ mắt, Dung dịch 

nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml 24 tháng

Alcon Research, 

Ltd.
Mỹ Lọ 60                

371 

Mỗi túi 500ml chứa: Poly (O-2-

hydroxyethyl) starch (HES 130/0,4) 

30g; Natri acetat trihydrate 2,315g; 

Natri clorid 3,01g; Kali clorid 0,15g; 

Magnesi clorid hexahydrat 0,15g

Volulyte Iv 6% 1'S Nhóm 1 6%, 500ml
Tiêm truyền, Dung 

dịch truyền

Túi Polyolefine 

(freeflex 500ml)
36 tháng

Fresenius Kabi 

Deutschland 

GmbH

Đức Túi               300 

373 
Attapulgite; Aluminum hydroxyde and 

magnesium carbonate; 
Gastropulgite Sac 30'S Nhóm 1 2,5g + 0,5g

Uống, Bột pha hỗn 

dịch uống
Hộp 30 gói 36 tháng

Beaufour Ipsen 

Industrie
Pháp Gói 10.000         

374 Diosmectite
Smecta (Orange-

Vanilla) Sac 30'S
Nhóm 1 3g

Uống, Thuốc bột 

pha hỗn dịch uống

Hộp 30 gói (mỗi 

gói 3,76g)
36 tháng

Beaufour Ipsen 

industrie
Pháp Gói 20.000         

376 Budesonid
Pulmicort Respules 

500Mcg/ 2Ml  20'S
Nhóm 1 500mcg/2ml

Hít, Hỗn dịch khí 

dung dùng để hít

Hộp 4 gói x 5 ống 

đơn liều 2ml
24 tháng AstraZeneca AB Thụy Điển Ống 200              

377 Budesonid
Pulmicort Respules 

500Mcg/ 2Ml  20'S
Nhóm 1 500mcg/2ml

Hít, Hỗn dịch khí 

dung dùng để hít

Hộp 4 gói x 5 ống 

đơn liều 2ml
24 tháng AstraZeneca AB Thụy Điển Ống 400              

378 
Budesonid, Formoterol fumarate 

dihydrate

Symbicort Tur Oth 60 

Dose 160/4.5
Nhóm 1

Mỗi liều 

phóng thích 

chứa: 

Budesonid 

160mcg; 

Formoterol 

fumarate 

dihydrate 

4,5mcg

Hít, Thuốc bột để hít
Hộp 1 ống hít 60 

liều
24 tháng AstraZeneca AB Thụy Điển Ống 30                

Không có

trong Thông

tư 30
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380 Progesterone (dạng hạt mịn)
Utrogestan 100Mg 

Capsule 2X15'S
Nhóm 1 100mg 

uống, đặt âm đạo, 

Viên nang mềm
Hộp 2 vỉ x 15 viên 36 tháng

Sản xuất bán 

thành phẩm: 

Capsugel 

Ploermel; Đóng 

gói, kiểm nghiệm 

và xuất xưởng: 

Besins 

Manufacturing 

Belgium

Pháp; đóng 

gói Bỉ
Viên 600              

381 Metformin HCL
Meglucon Tab 850Mg 

3X10'S
Nhóm 1 850mg

Uống, Viên nén bao 

phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên 36 tháng Lek S.A Ba Lan Viên 10.000         

383 Acetylcystein
Acc Pluzz 200Mg Tab 

10X2'S
Nhóm 1 200mg

Uống, Viên nén sủi 

bọt
Hộp 10 vỉ x 2 viên 24 tháng

Hermes 

Arzneimittel  

GmbH

Germany Viên 10.000         

Công ty TNHH Dược phẩm Đô 

Thành

388 Diclofenac natri + Misoprostol Diclotec Nhóm 3
50mg + 

200mcg

Uống; Viên nén bao 

phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên 36 tháng

 Công ty cổ phần 

SPM 
Việt Nam Viên 5.000           

Không có

trong Thông

tư 30

389 Paracetamol Mypara 500  Nhóm 4 500mg
Uống; Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng  TW1-Pharbaco Việt Nam Viên 900.000       

390 Sắt sulfat +  acid folic Enpovid Fe Folic Nhóm 3
60mg + 

0.25mg

Uống; Viên nang 

cứng

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

 Công ty cổ phần 

SPM 
Việt Nam Viên          10.000 

Công ty CPDP  CPC 1 Hà Nội

392 Lidocain (hydroclorid) Lidocain-BFS Nhóm 3 2%; 2ml Dung dịch tiêm 
Hộp 10 vỉ. Vỉ 5 

ống x 2ml
36

Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam Ống 13.000         

395 Paracetamol (acetaminophen) Falgankid 250 Nhóm 3 250mg/10ml Dung dịch uống
Hộp 4 vỉ x 5 ống x 

10ml
36

Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam Ống 20.000         

396 Epinephrin (adrenalin) Adrenaline-BFS 5mg Nhóm 3 5mg/5ml Dung dịch tiêm Hộp 10 lọ x 5ml 24
Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam Lọ               200 

397 Naloxon (hydroclorid) BFS-Naloxone Nhóm 3 0,4mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 1ml 24
Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam Ống               700 

398 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)
BFS-Noradrenaline 

1mg
Nhóm 3 1mg/1ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 1ml 24

Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam  Ống               600 

399 Phytomenadion (vitamin K1) Phytok Nhóm 5 100mg/5ml Nhũ tương uống Hộp 1 ống x 5ml 24
Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam  Ống                 10 

400 Piracetam BFS-Piracetam Nhóm 3 1g/5ml Dung dịch tiêm Hộp 20 ống x 5ml 36
Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam Ống 4.000           

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

trong điều trị

giật rung cơ

có nguồn

gốc vỏ não

401 Ondansetron Ondansetron-BFS Nhóm 3 8mg/4ml Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 4ml 36
Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam Ống 80                

Không có

trong Thông

tư 30

403 Glycerol Stiprol Nhóm 3 2,25g/3g; 9g Gel thụt trực tràng Hộp 6 tuýp x 9g 36
Công ty cổ phần 

dược Hà Tĩnh - 

Việt Nam

Việt Nam Tuýp 50                

405 Bacillus subtilis Domuvar Nhóm 3 2x10^9 Hỗn dịch uống
Hộp 8 vỉ x 5 ống x 

5ml/ống
24

Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam Ống 40.000         
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406 Neostigmin metylsulfat BFS-Neostigmine 0.5 Nhóm 3 0,5mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 20 ống x 1ml 36
Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam Ống               100 

408 Salbutamol (sulfat) Zensalbu nebules 2.5 Nhóm 3 2,5mg/2,5ml Dung dịch khí dung
Hộp 10 ống x 

2.5ml
36

Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam Ống 7.000           

410 Salbutamol + Ipratropium Zencombi Nhóm 3
2,5 mg + 

0,5mg/2,5ml
Dung dịch khí dung Hộp 10 lọ x 2,5ml 24

Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam  Ống            2.000 

411 N-acetylcystein Dismolan 200mg/8ml Nhóm 3 200mg/8ml Dung dịch uống
Hộp 4 vỉ x 5 ống x 

8ml
24

Cty CPDP CPC1 

Hà Nội 
Việt Nam  Ống 40.000         

Công ty Cổ phần dược phẩm 

VIPHARCO

414 Dobutamine

Dobutamine 

Panpharma 

250mg/20ml

Nhóm 1 250mg/ 20ml
Tiêm, dung dịch 

đậm đặc pha truyền
Hộp 10 lọ 20ml 36 tháng

Rotexmedica 

GmbH 

Arzneimittelwerk

Đức Lọ               100 

Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Hưng 

Thành

416 N-Acetylcystein Nobstruct Nhóm 3
300mg/

3ml
 Dung dịch tiêm Hộp 10 ống x 3ml 24 tháng

Công ty CP 

Dược phẩm 

Trung Ương 2

Việt Nam Ống               120 

Công ty TNHH Dược phẩm Ba Đình

418 Atropin sulfat Atropin Sulphat Nhóm 3 0,25mg/ml
Dung dịch tiêm, 

Tiêm
Hộp 100 ống x 1ml 36 Hdpharma Việt Nam Ống 10.000         

419 Cetirizin Vi nang Cetirizin Nhóm 3 10mg
Viên nang cứng, 

Uống

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 

vỉ x 10 viên
36

Công ty cổ phần 

Dược Hà Tĩnh
Việt Nam Viên            7.000 

420 Diphenhydramin Dimedrol Nhóm 3 10mg/ml
Dung dịch tiêm, 

Tiêm

Hộp 10 ống, 20 

ống, 50 ống, 100 

ống x 1ml

36 Hdpharma Việt Nam Ống          15.000 

421 Ebastin Bastinfast 10 Nhóm 3 10mg
Viên nén bao film, 

Uống

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 Agimexpharm Việt Nam Viên            3.000 

422 Promethazin (hydroclorid) Promethazin Nhóm 3 2%/10g
Kem bôi da, ngoài 

da
Hộp 1 tuýp 36

Cty CP LD DP 

Medipharco-

Tenamyd BR s.r.l

Việt Nam Tube            3.000 

423 Mebendazol Mebendazol Nhóm 3 500mg
Viên nén bao phim, 

Uống
Hộp 1 vỉ x 1 viên 36 Agimexpharm Việt Nam Viên               400 

424 Spiramycin Rovagi 0,75 Nhóm 3 750.000UI Thuốc cốm, Uống Hộp 20 gói x 2,5g 36 Agimexpharm Việt Nam Gói 10.000         

426 Tetracyclin (hydroclorid) Tetracyclin 1% Nhóm 3 1%; 5g Thuốc mỡ tra mắt
Hộp 100 tuýp x 5 

gam
48

Cty CP LD DP 

Medipharco-

Tenamyd BR s.r.l

Việt Nam Tube 100              

428 Aciclovir Mediclovir  Nhóm 3 150mg Mỡ tra mắt, tra mắt hộp 1 tuýp 5 gam 36
Cty CP LD DP 

Medipharco-

Tenamyd BR s.r.l

Việt Nam Tube 200              
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429 Ketoconazol Ketoconazol Nhóm 3 5g
Thuốc mỡ, Dùng 

ngoài
Hộp 1 tuýp 5 gam 36

Cty CP LD DP 

Medipharco-

Tenamyd BR s.r.l

Việt Nam Tube               400 

432 Calcipotriol Cipostril Nhóm 3 1,5mg
Thuốc mỡ bôi da, 

Dùng ngoài
Hộp 1 tuýp 30g 36 Agimexpharm Việt Nam Tube 100              

434 Nước oxy già Nước oxy già 3% 20ml Nhóm 3 TD 5 3%/20 ml
Dung dịch, dùng 

ngoài
Lọ 20ml 24

Công ty cổ phần 

Hóa Dược VN
Việt Nam Lọ 2.000           

435 Povidon iodin Povidone Nhóm 3 10%; 200ml
Dung dịch dùng 

ngoài
Chai 200ml 24 Agimexpharm Việt Nam Lọ 3.500           

436 Povidon iodin Povidon-Iod HD Nhóm 3

10%; 125ml 

(Có Cv đính 

chính ...)

Dung dịch dùng 

ngoài
Hộp 1 Lọ 125ml 36 Hdpharma Việt Nam Lọ 1.000           

437 Omeprazol Omeprazol Normon Nhóm 1 40mg Bột pha tiêm, Tiêm Hộp 1 lọ 24
Laboratorios 

Normon S.A.
Tây ban nha Lọ 500              

438 Esomeprazol Raciper 40mg Nhóm 2 40mg
Viên nén bao film, 

Uống
Hộp 2 vỉ x 7 viên 24

Ranbaxy 

Laboratories Ltd.; 

Đổi tên: Sun 

Pharmaceutical 

Industries Limited 

(theo CV số 

12044/QLD-ĐK 

ngày 11/08/2017)

Ấn độ Viên 40.000         

441 Diosmectit Smecgim Nhóm 3 3g
Thuốc bột pha hỗn 

dịch uống

Hộp 30 gói x 

3,76g (Có cv đính 

chính)

24 Agimexpharm Việt Nam Gói 15.000         

442 Betamethason Betamethason  Nhóm 3 0,064%/30g
 Gel bôi da, Bôi 

ngoài da
Hộp 1 tuýp 30 gam 60

Cty CP LD DP 

Medipharco-

Tenamyd BR s.r.l

Việt Nam Tube               400 

443 Fluocinolon acetonid Fluocinolon Nhóm 3 10g
Kem bôi da, ngoài 

da
Hộp 1 tuýp 10 gam 36

Cty CP LD DP 

Medipharco-

Tenamyd BR s.r.l

Việt Nam Tube 1.000           

444 Vitamin C Zenvimin C 500 Nhóm 3 500mg
Viên nén bao phim, 

Uống

Hộp 20 vỉ x 10 

viên, Hộp 10 vỉ x 

10 viên (Có CV bổ 

sung quy cách 

đóng gói)

36

Cty TNHH MTV 

120 Armephaco ( 

Có Cv thay đổi..., 

Có Cv duy trì 

hoạt động sản 

xuât)

Việt Nam Viên          10.000 

445 Vitamin E Vitamin E 400IU Nhóm 3 400IU
Viên nang mềm, 

Uống

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 Hdpharma Việt Nam Viên               500 

Công ty CPDP Thiết bị Y tế Hà Nội

446 Natri Valproate Depakine Nhóm 1 200 mg
Uống; Viên nén 

kháng acid dạ dày
Hộp 1 lọ 40 viên 36 tháng

Sanofi-Aventis 

S.A.
Tây Ban Nha Viên          20.000 
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448 Spiramycin Rovamycine Nhóm 1 1.5 MIU
Uống; viên nén bao 

phim
Hộp 2 vỉ x 8 viên 24 tháng Famar Lyon Pháp Viên 10.000         

449 Amiodarone hydrochloride Cordarone 150mg/3ml Nhóm 1 150mg/ 3ml
Tiêm tĩnh mạch; 

Dung dịch tiêm
Hộp 6 ống x 3ml 24 tháng

Sanofi Winthrop 

Industrie
Pháp Ống                 10 

450 Amiodarone hydrochloride Cordarone Nhóm 1 200 mg Uống; Viên nén Hộp 2 vỉ x 15 viên 24 tháng
Sanofi Winthrop 

Industrie
Pháp Viên               500 

451 Drotaverine hydrochloride No-Spa 40mg/2ml Nhóm 1 40mg/ 2ml
Tiêm; Dung dịch 

tiêm
Hộp 25 ống 2ml 60 tháng

Chinoin 

Pharmaceutical & 

Chemical Works 

Private Co.,Ltd.

Hungary Ống 9.000           

452 
Insulin người (Insulin có nguồn gốc 

DNA tái tổ hợp)
Insunova - N (NPH) Nhóm 2

100IU/ml; 

10ml

Tiêm - Thuốc tiêm 

hỗn dịch
Hộp 1 lọ x 10ml 24 tháng Biocon Limited India Lọ 55                

453 Betahistin dihydrochlorid Vertiko 16 Nhóm 2 16mg Uống - Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
24 tháng

Cadila Healthcare 

Ltd.
India Viên 200              

Công ty CPTMDP Quốc Tế 

Winsacom

457 
Amoxicilin

 Sulbactam
Vimotram Nhóm 3

1 g

500 mg

Đường tiêm, bột 

pha tiêm
Hộp 10 lọ 24 tháng

Công ty CP 

Dược phẩm VCP 
Việt Nam Lọ 8.000           

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

trong điều trị

viêm tai

giữa hoặc

viêm phổi

cộng đồng

459 Piracetam Stacetam 2g Nhóm 3 2 g/ 10 ml
Đường tiêm, dung 

dịch tiêm
Hộp 10 ống ×10ml 36 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm trung 

ương 2 

Việt Nam Ống 1.000           

Quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

trong điều trị

giật rung cơ

có nguồn

gốc vỏ não

Công ty CPDP Khánh Hòa

461 Alpha chymotrypsin Katrypsin Nhóm 3
4,2mg (hoặc 

21 microkatal)
Uống, Viên nén

Hộp 15 vỉ x 10 

viên
24 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên        150.000 

463 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) Clorpheniramin Nhóm 3 4mg Uống, Viên nén Chai 1000 viên 36 tháng
Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên            4.000 

464 Phenobarbital Phenobarbital Nhóm 3 100mg Uống, Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên          95.000 

468 Spiramycin + Metronidazol Kamydazol Nhóm 3
750.000IU + 

125mg

Uống, Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 20.000         
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470 Doxycyclin Doxycyclin Nhóm 3 100mg Uống, Viên nang
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 2.000           

473 Amlodipin Kavasdin 5 Nhóm 4 5mg Uống, Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên          20.000 

474 Perindopril Perindopril Nhóm 3 4mg Uống, Viên nén
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên          30.000 

475 Omeprazol Kagasdine Nhóm 3 20mg Uống, Viên nang Chai 1000 viên 36 tháng
Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 30.000         

477 Prednisolon acetat Hydrocolacyl Nhóm 3 5mg Uống, Viên nén Chai 500 viên 36 tháng
Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 5.000           

Công ty CPDP Việt Hà

478 Lidocain (hydroclorid) Lidocain Nhóm 1 10%-38g

Phun mù bơm vào 

niêm mạc, thuốc 

phun mù

Hộp/1 lọ 38g
36

tháng

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Hungary Lọ 20                

479 Erythromycin
Ery Children

250mg 
Nhóm 1 250mg Cốm pha hỗn dịch Hộp/24 gói

36

tháng
Sophartex Pháp Gói 10.000         

480 Itraconazol Viên nang Kupitral Nhóm 2 100mg  viên nang Hộp/3 vỉ x 10 viên
36

tháng

Korea United 

Pharm
 Hàn Quốc Viên               200 

482 Ranitidin + bismuth + sucralfat Albis Nhóm 5

75mg + 

100mg + 

300mg

viên nén bao phim Hộp/3 vỉ x 10 viên
36

tháng
Daewoong  Hàn Quốc Viên 5.000           

485 Acid amin* Alvesin 10E Nhóm 1 10%; 250ml
Tiêm truyền tĩnh 

mạch, dung dịch 

tiêm truyền

Hộp/10 chai
24

tháng
Berlin Chemie AG Đức Chai 200              

486 Acid amin* Alvesin 10E Nhóm 1 10%; 500ml
Tiêm truyền tĩnh 

mạch, dung dịch 

tiêm truyền

Hộp/10 chai
24

tháng
Berlin Chemie AG Đức Chai 300              

Công ty CPDP trung ương Vidipha

493 Gentamicin 80mg Gentamicin 80mg/2ml Nhóm 3 80mg Dung dịch tiêm

Hộp 10 ống 2ml; 

Hộp 50 ống 2ml; 

Hộp 100 ống 2ml. 

Dung dịch tiêm

36 Vidipha VN Ống 5.000           

494 Gentamycin 15mg/5ml Gentamicin 0,3% Nhóm 3 0,3% Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 1 chai 5ml. 

Dung dịch nhỏ mắt
24 Vidipha VN Chai 700              
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495 
Cloramphenicol 20mg;

Dexamethason natri phosphat 5mg
Dexinacol Nhóm 3

20mg;

5mg
Thuốc nhỏ mắt

Hộp x 1 lọ 5ml. 

Thuốc nhỏ mắt
24 Vidipha VN Lọ 200              

Không có

trong Thông

tư 30

496 Griseofulvin 500mg Griseofulvin 500mg Nhóm 3 500mg Viên nén

Hộp 2 vỉ 10 viên 

nén

Hộp 10 vỉ 10 viên 

nén. Viên uống

36 Vidipha VN Viên            2.000 

497 Nystatin 500.000IU Nystatin 500.000I.U Nhóm 3 500.000UI Viên bao đường.

Hộp 10 vỉ 8 viên 

bao đường. Viên 

uống

36 Vidipha VN Viên               500 

498 Enalapril maleat 10mg Anelipra 10 Nhóm 3 10mg Viên nén

Hộp 3 vỉ 10 viên 

nén, uống

Hộp 10 vỉ 10 viên 

nén, uống         

24 Vidipha VN Viên          40.000 

Công ty TNHH dược phẩm 

VIMEDIMEX

502 Silver sulphadiazine U.S.P 1% w/w
Silver Sulphadiazine 

Cream U.S.P
Nhóm 5 1% w/w  Kem bôi ngoài da Hộp 1 tuýp x 20g 24 tháng

Bharat 

Parenterals 

Limited

Ấn Độ Tuýp 200              
Không có

trong Thông

tư 30

Công ty TNHH dược phẩm Thanh 

Phương

503 Cephalexin Firstlexin 500  Nhóm 4 500mg Uống, viên nang
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng TW1-Pharbaco Việt Nam Viên 400.000       

504 Cephalexin Firstlexin Nhóm 4 250mg
Uống, bột pha hỗn 

dịch
Hộp 10 gói 24 tháng TW1-Pharbaco Việt Nam Gói 120.000       

Công ty CPDP TV.PHARM

509 Nicotinamid Vitamin PP 500mg Nhóm 3 500mg
Uống, Viên nén bao 

phim 

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
36 tháng

Công ty TNHH 

một thành viên 

dược phẩm và 

sinh học y tế

Việt Nam Viên 500              

Công ty CP Pymepharco

511 Albendazol Pyme ABZ400 Nhóm 3 400mg Uống, Viên nén Hộp 1 viên 36 tháng
CTCP 

Pymepharco
Việt Nam Viên               400 

514 Cefradin Doncef Nhóm 2 500mg Uống, Viên nang Hộp 3 vỉ x 10 viên 36 tháng
CTCP 

Pymepharco
Việt Nam Viên        100.000 

515 Ceftizoxim Zoximcef 1g Nhóm 2 1g Tiêm, Bột pha tiêm Hộp 1 lọ 24 tháng
CTCP 

Pymepharco
Việt Nam Lọ 15.000         

516 Clindamycin Pyclin 600 Nhóm 3 600mg/4ml Tiêm, dung dịch tiêm Hộp 1 ống 36 tháng
CTCP 

Pymepharco
Việt Nam ống 300              

525 Famotidin Faditac Inj Nhóm 3 20mg
Tiêm, Bột đông khô 

pha tiêm

Hộp 5 lọ bột đông 

khô + 5 ống dung 

môi

36 tháng
CTCP 

Pymepharco
Việt Nam Lọ 500              

527 Drotaverin clohydrat PymeNospain   Nhóm 3 40mg/2ml Tiêm, dung dịch tiêm Hộp 5 vỉ x 5 ống 48 tháng
CTCP 

Pymepharco
Việt Nam ống 3.000           
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528 Methyl prednisolon Menison inj.  Nhóm 3 40mg Tiêm, Bột pha tiêm

Hộp 1 lọ bột đông 

khô + 1 ống dung 

môi

24 tháng
CTCP 

Pymepharco
Việt Nam Lọ 5.000           

Đối với

phòng khám

đa khoa và

trạm y tế xã,

quỹ bảo

hiểm y tế

thanh toán

điều trị cấp

cứu phản vệ. 

529 Methyl prednisolon Menison 4mg Nhóm 4 4mg Uống, viên nén Hộp 3 vỉ x 10 viên 36 tháng
CTCP 

Pymepharco
Việt Nam Viên 10.000         

Công ty cổ phần thương mại XNK 

APEC

532 Cefalexin Cefanew Nhóm 1 500 mg Viên nang cứng
Hộp 100 vỉ x 10 

viên
24 tháng

S.C. Antibiotice 

S.A
Romani Viên 300.000       

533 Cefalothin Tenafathin 500 Nhóm 2 500 mg Thuốc bột pha tiêm Hộp 10 lọ 36 tháng
Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Tenamyd

Việt Nam Lọ 2.000           
Không có

trong Thông

tư 30

Công ty CPDP trung ương CPC 1

535 Bupivacain (hydroclorid)
Bupivacaine wpw 

spinal 0,5% heavy
Nhóm 1 0,5%; 4ml Dung dịch tiêm Hộp 1 vỉ x 5 ống 24 Warsaw Ba Lan

Lọ/chai/

ống/túi 
1.500           

536 Lidocain (hydroclorid) Lidocain Nhóm 1 2%; 10ml Dung dịch tiêm Hộp 2 vỉ x 5 ống 36 Egis Hungary
Lọ/chai/

ống/túi 
200              

538 Cloxacilin Syntarpen Nhóm 1 1g Bột pha tiêm Hộp 1 lọ 24 
Tarchomin 

Pharmaceutical 

Works "Polfa" S.A

Ba Lan
Lọ/chai/

ống/túi 
2.000           

539 Metronidazol Entizol  Nhóm 1 500mg Viên đặt âm đạo Hộp 1 vỉ x 10 viên 24 
Pharmaceutical 

Works 

Polpharma S.A.

Ba Lan Viên 4.000           

541 
Metronidazol + chloramphenicol + 

Nystatin + Dexamethasone
Canvey Nhóm 2

225 

mg+100mg+7

5mg+0,5mg

 Viên đạn đặt âm 

đạo
Hộp 2 vỉ x 5 viên 36 Ltd Farmaprim

Republic of 

Moldova
Viên            1.000 

Không có

trong Thông

tư 30

543 Methyldopa
Methyldopa 250 FC 

Tablets
Nhóm 1 250mg  Viên nén bao phim

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
60 Remedica Síp Viên            1.000 

544 Dopamin (hydroclorid)

Dopamine 

Hydrochloride USP 

40mg/ml

Nhóm 1 200mg/5ml
 Dung dịch pha 

loãng để truyền tĩnh 

mạch

Hộp 10 vỉ x 10 ống 48 Rotex Đức
Lọ/chai/ống/t

úi 
              200 

546 Iobitridol Xenetix 300 Nhóm 1
300mg/ml - 

50ml
Dung dịch tiêm Hộp 25 lọ 50ml 36 Guerbet Pháp

Lọ/chai/ống/t

úi 
20                

549 Methyl ergometrin (maleat)
Methylergometrine 

Maleate injection 0.2mg
Nhóm 1 0,2mg/ml Dung dịch tiêm Hộp 1 vỉ x 10 ống 48 Rotex Đức

Lọ/chai/

ống/túi 
200              

Công ty CPDP TW CODUPHA

552 Paracetamol Infulgan Nhóm 2 200mg/20ml
Dung dịch tiêm 

truyền
Hộp 1 chai 20ml 24 tháng Yuria-Pharm Ltd Ukraine Chai 2.000           

553 Paracetamol (acetaminophen)
Paraceatmol A.T 250 

sac
 Nhóm 3 250mg

Thuốc cốm pha hỗn 

dịch uống
Hộp 30 gói x 3g 24 tháng

Công ty CPDP 

An Thiên
Việt Nam Gói 50.000         
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554 Loratadin
Loratadine syrup 

1mg/ml
Nhóm 2 1mg/1ml/60ml Siro, Uống Lọ 60ml 36 tháng

Y.S.P. Industries 

(M) Sdn.Bhd
Malaysia Lọ               500 

555 Amoxicilin + acid clavulanic
Iba-mentin 

1000mg/62,5mg
 Nhóm 3

1000mg +  

62,5 mg

Viên nén bao phim, 

Uống
Hộp 2 vỉ x 7 viên 24 tháng Pharbaco Việt Nam Viên 20.000         

556 Aciclovir Zovitit Nhóm 1 200mg Viên, Uống

Hộp 2vỉ *10 Viên 

nang  chứa vi hạt 

uống

36 tháng
S.C. Slavia 

Pharm S.R.L
Romamia Viên 10.000         

558 Atorvastatin Hypolip-10 Nhóm 2 10mg Viên nén, Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 24 tháng
Hetero Labs 

Limited
Ấn Độ Viên 1.000           

559 Meclophenoxat Lucimax Nhóm 5 250mg Bột pha tiêm, Tiêm Hộp 1 lọ 24 tháng
Reyoung 

Pharmaceutical
Trung Quốc Lọ 2.000           

560 Esomeprazol Etefacin Nhóm 1 40mg
Bột đông khô pha 

tiêm, Tiêm
Hộp 1 lọ 24 tháng

Elpen 

Pharmaceutical
Hy Lạp Lọ 1.000           

561 Metoclopramid Elitan Nhóm 1 10mg/2ml Dung dịch tiêm,Tiêm

Hộp 2vỉ x5 ống 

2ml Dung dịch 

tiêm

60 tháng Medochemie Cyprus Ống 100              

563 Neostigmin metylsulfat
Neostigmin-hameln 

0,5mg/ml injection
Nhóm 1 0,5mg/ml Dung dịch tiêm,Tiêm

Ống 1ml, dung 

dịch tiêm
24 tháng

Siegfried Hameln 

GmbH
Đức Ống                 20 

Công ty TNHH MTV VIMEDIMEX 

Bình Dương

564 Levofloxacin hydrat Cravit Nhóm 1 25mg/ 5ml
Nhỏ mắt, Dung dịch 

nhỏ mắt
Hộp 1 lọ 5ml 36 tháng

Santen 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.- Nhà 

máy Noto 

Nhật Lọ 50                

565 Ofloxacin Oflovid Nhóm 1 15mg/ 5ml  Dung dịch nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5ml 36 tháng

Santen 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.- Nhà 

máy Noto 

Nhật Lọ 100              

566 Ofloxacin
Oflovid Ophthalmic 

Ointment 
Nhóm 1 0,3%  Thuốc mỡ tra mắt Hộp 1 tuýp 3,5g 36 tháng

Santen 

Pharmaceutical 

Co. Ltd. 

Nhật Tuýp 50                

Công ty CP Dược VTYT Đông Đô

570 Domperidon
A.T 

Domperidon
Nhóm 3

5mg/

5ml
Uống, hỗn dịch uống Hộp 30 gói x 5ml

24 

tháng

Công ty CPDP 

An Thiên

Việt 

Nam
Gói 1.000           

Công ty CPTMDP & TTBYT Thuận 

Phát

573 Amoxicilin Praverix 250mg Nhóm 1 250mg
Uống, viên nang 

cứng

Hộp 100 vỉ x 10 

viên
24 tháng

S.C Antibiotice 

S.A
Romani Viên 20.000         

574 
Glyceryl trinitrat

(Nitroglycerin)
Nitralmyl Nhóm 3 2,6mg Uống, Viên nang Hộp 3 vỉ x 10 viên 36 tháng

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

Việt Nam Viên            1.000 
Không có

trong Thông

tư 30

576 Carbocistein Anpemux Nhóm 3 250mg
Uống, viên nang 

cứng
Hộp 6 vỉ x  10 viên 24 tháng

Công ty Cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

Việt Nam Viên          10.000 

Công ty CPTM và DP Hoàng Lan

579 Amoxicilin Fabamox 250 Nhóm 4 250mg Viên nang 

Hộp 5 vỉ x 12 

viên, hộp 10 vỉ x 

10 viên 

3 năm
Cty CPDP TW 1- 

Pharbaco
Việt Nam Viên 20.000         
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580 Cefaclor Bicelor 500 Nhóm 4 500mg Viên nang 

Hộp 1 vỉ x 12 

viên, hộp 5 vỉ x 12 

viên

3 năm

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Trung ương I - 

Pharbaco

Việt Nam Viên 50.000         

582 Esomeprazol A.T Esomeprazol 20 inj Nhóm 3 20mg

 Tiêm, Bột đông khô 

pha tiêm/dung dịch 

tiêm

Hộp 1 lọ + 1 ống 

dung môi, hộp 3 

lọ + 3 ống dung 

môi, hộp 5 lọ + 5 

ống dung môi 5 ml

2 năm 

Cty cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam
Lọ/chai/ống/t

úi 
500              
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